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STT Họ và tên SĐT Tên học phần 

1.​   

Cô Vũ Thanh Hương 

 

0969617555 

Ngữ nghĩa học 

Viết HSK3 

2.​  Cô Triệu Khánh Huyền  

0867416623 

Phiên dịch 2 

Biên dịch 2 

3.​   

Cô Nguyễn Thị Thùy 

 

0984585069 

Đọc HSK3 

Nói HSK3 

4.​   

Thầy Phạm Ngọc Hàm 

 

0989291858 

Văn học TQ 

Biên dịch 2 

Đất nước học 

5.​  Cô Nguyễn Thị Lương Hà 0983628479 Phiên dịch 1 

6.​  Cô Nguyễn Thị Vân Anh 0901942015 Viết HSK3 

7.​  Thầy Trần Sơn Tùng 0906063066 Nói HSK5.1 

8.​  Cô Trần Thị Hoàng Anh 0934621062 Nói HSK3 

9.​  Cô Huỳnh Dĩnh  

Chuyên gia Trung Quốc  

Viết HSK3 

Nói HSK3 

10.​ Cô Tô Văn Cẩn Chuyên gia Trung Quốc  

 

Viết HSK5.1 



11.​ Cô Đinh Thị Thảo 0987092698 Đọc HSK3 

12.​ Cô Đào Thị Biếc 0989666248 Viết HSK3 

13.​ Cô Nguyễn Thùy Linh 0965293311 Viết HSK3 

Nghe HSK5.1 

14.​ Cô Lê Thị Đông Vinh 0912236949 Đọc HSK3 

15.​  

Thầy Quách Văn Đẩu 

 

0978706206 

GTLVH 

Phiên dịch 2 

16.​ Cô Nguyễn Thúy Hà 0916544116 Viết HSK3 

17.​ Thầy Nguyễn Quốc Sinh 0971512901 Trung Quốc 1 

18.​ Cô Nguyễn Châu Giang 0989895568 Đọc HSK3 

19.​ Cô Trần Linh Chi 0904818262 Phiên dịch 2 

20.​ Thầy Lê Huy Hoàng 0796200639 Ngữ âm văn tự 

21.​ Cô Trần Thị Phương Liên 0988298203 GTLVH 

Đất nước học 

22.​  

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân 

 

0913322359 

Nghe HSK3 

Nghe HSK1 

Trung Quốc 1 

Trung Quốc 3 

23.​ Cô Phạm Thị Nghĩa Vân 0903224432 Nghe HSK3 

24.​ Cô Nguyễn Thị Lan Anh 0934558689 Nghe HSK3 

Nói HSK3 

25.​  

Cô Đàm Thị Hằng 

 

0962234397 

Nghe HSK5.1 

Đọc HSK1 

Viết HSK1 

26.​  

Cô Nguyễn Thị Nga (A) 

 

0388579875 

Nói HSK3 

Đọc HSK3 

Nói HSK1 

27.​  

Cô Nguyễn Thị Nga (B) 

 

0977463488 

Lý thuyết dịch 

Phiên dịch 1 

Phân tích diễn ngôn 



28.​ Cô Dương Thị Ngọc Lan 0969271961 Trung Quốc 3 

 

 


